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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. PHAN THANH TOÀN. Giáo trình ngôn ngữ lập trình C / Phan Thanh Toàn, 

Nguyễn Thế Lộc. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 180tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu cơ bản; 

nhập xuất dữ liệu, khối lệnh, chuyển đổi kiểu dữ liệu; các cấu trúc điều khiển; con trỏ, 

mảng và xâu kí tự; hàm; các kiểu dữ liệu nâng cao và lập trình C với vi điều khiển 8051. 

+ Môn loại: 005.13 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17928 

- Phòng Mượn: MD 9254-9255 

 

2/. NGỌC TRÂN. Đường vào phóng sự báo chí (Dễ đi thôi mà !) : Dành cho bạn 

trẻ muốn trở thành cây bút viết phóng sự giỏi và những bạn muốn viết lách chính xác, 

sâu sắc, hấp dẫn/ Ngọc Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 191tr.: 

Ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp một số bài phóng sự của tác giả với mong muốn minh chứng 

cho chuyện viết phóng sự không phải là quá khó, đồng thời cho thấy việc viết lách không 

cần thiết phải gò ép mình vào một khuôn mẫu nhất định. Bên cạnh đó, sách còn chia sẻ 

kinh nghiệm viết lách của một số nhà văn nổi tiếng như Dương Thuỵ, Nguyễn Tập, Quốc 

Việt, Phạm Công Luận, Trần Nhật Vy. 

+ Môn loại: 070.4 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DV 56737 

- Phòng Mượn: MH 10451-10452 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
3/. Tâm lí học - Khái lược những tư tưởng lớn = Psychology / Catherine Collin, 

Nigel Benson, Joannah Ginsburg, Voula Grand; Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Dân trí, 

2019. - 352tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những bài viết ngắn gọn, hàm súc, giải thích rõ những điều 

khó hiểu, những sơ đồ nhằm làm sáng tỏ những lí thuyết phức tạp, những trích dẫn dễ 

nhớ, cùng những minh hoạ dí dỏm giúp chúng ta hiểu nhanh hơn với những kiến thức 

nền tảng về tâm lí học. 

+ Môn loại: 150.19 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 17932 
 

4/. FREUD, SIGMUND. Phân tâm học nhập môn / Sigmund Freud; Nguyễn Xuân 

Hiếu dịch. - H. : Văn học, 2019. - 403tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp 28 bài giảng của bác sĩ Sigmund Freud về phân tâm học bao gồm 

những tri thức và cách tiếp cận căn bản của phân tâm học xung quanh các vấn đề vô 

thức, những giấc mơ và các trạng thái bệnh lý thần kinh của con người. 

+ Môn loại: 150.19 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 17943 

- Phòng Mượn: MH 10443-10444 
 

5/. TOMOHIRO TODA. Tầm nhìn hạn hẹp bắt chẹt tư duy / Tomohiro Toda; Kim  
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Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 335tr.; 21cm. - (Tư duy phản biện của người Nhật) 

Tên sách tiếng Nhật: ものの見方が変わる座右の寓話戸田智弘 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngụ ngôn chỉ ra mối liên hệ giữa cái cũ và cái 

mới, giữa cái trừu tượng của luân lý với cái cụ thể của đời thực giúp bạn học hỏi được 

vô vàn điều thú vị để mở rộng tư duy, đánh thức tiềm năng của bản thân. 

+ Môn loại: 153.4 / T120NH 

- Phòng Đọc: DV 56738 

- Phòng Mượn: MH 10453-10454 

 

6/. SHINZI KAMIOKA. Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng/ 

Shinzi Kamioka; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 243tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp để tìm ra, nuôi dưỡng và làm bùng nổ tài năng 

của bạn, mang lại thu nhập cao và động lực làm việc, có một cuộc sống ý nghĩa, thành 

công. 

+ Môn loại: 153.9 / G553B 

- Phòng Đọc: DV 56792 

- Phòng Mượn: MH 10550-10551 
 

7/. BEHRENDT, GREG. Bóc mẽ những cái cớ của đàn ông / Grey Benhrendt, Liz 

Tuccillo; Minh Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 264tr.; 19cm.-(Tủ sách Quý cô) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện phân tích những cách suy nghĩ của đàn ông 

về tình yêu, nhìn nhận về cuộc sống xã hội, qua đó giúp bạn hiểu thêm về tâm lý của đàn 

ông, đồng thời tạo cơ hội làm quen với những người có cách suy nghĩ chín chắn, tìm 

hiểu họ, biết điều gì hấp dẫn họ và nhận ra sự khác biệt giữa hai tính cách. 

+ Môn loại: 155.3 / B419M 

- Phòng Đọc: DV 56780 

- Phòng Mượn: MH 10542-10543 
 

8/. Giáo trình tâm lí học phát triển / Dương Thị Diệu Hoa chủ biên, Nguyễn Ánh 

Tuyết, Nguyễn Kế Hào, Phan Trọng Ngọ. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2019.- 

222tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về tâm lí học phát triển. Trình bày những vấn đề cơ bản về sự 

phát triển tâm lí người, hoạt động và tương tác xã hội trong sự hình thành và phát triển 

tâm lí cá nhân, các yếu tố tác động tới sự phát triển tâm lí cá nhân. Phân tích sự phát 

triển tâm lí của trẻ em trong ba năm đầu, trẻ mẫu giáo, lứa tuổi nhi đồng, tuổi thiếu niên, 

tuổi thanh niên. 

+ Môn loại: 155.4 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17918 

- Phòng Mượn: MH 10437-10438 
 

9/. DOBELLI, ROLF. Nghệ thuật sống hạnh phúc gặt thành công / Rolf Dobelli ; 

Nguyễn Thuý Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 390tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: Die Kunst des guten lebens: 52 überraschende Wege zum 

Glück 
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Tóm tắt: Đưa ra bộ 52 công cụ tinh thần thiết thực từ chính trải nghiệm của tác giả 

để giúp cuộc sống thay đổi tích cực, giúp bạn nhìn thế giới khách quan hơn và có những 

quyết định sáng suốt, hành động và cư xử hợp lý. 

+ Môn loại: 158 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56741 

- Phòng Mượn: MH 10459-10460 
 

10/. NGUYỄN CÔNG KHANH. Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống: 

Giúp bạn gặt hái sự thành công / Nguyễn Công Khanh. - In lần thứ 5 có bổ sung, sửa 

chữa. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 232tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các triết lí, các bài học giáo dục giá trị sống nhằm giúp các em 

biết cách điều chỉnh nhận thức, niềm tin, thái độ, làm giàu các giá trị sống và kĩ năng 

sống, để chủ động tự tin, sống vị tha, yêu thương, thay đổi tư duy để thành công trong 

học tập, cuộc sống và hạnh phúc thông qua những câu truyện ngắn. 

+ Môn loại: 158.1 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 56746 

- Phòng Mượn: MH 10495-10496 
 

11/. LÝ KÌNH. Giao tiếp lịch thiệp chẳng lo thua thiệt / Lý Kình ; Lương Ngọc 

Dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 285tr.; 21cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tên sách tiếng Trung: 别输在不会表达上2 

Tóm tắt: Giới thiệu những thủ thuật, kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật giao tiếp 

để đạt tới thành công: Cách tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, tạo sự 

tương đồng, phát huy sức mạnh của lời nói cũng như phương thức lắng nghe nhằm nắm 

bắt tâm lý, cảm xúc của đối phương để tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. 

+ Môn loại: 158.2 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 56748 

- Phòng Mượn: MH 10499-10500 

 

12/. Giáo trình tâm lí học quản lí / Đỗ Văn Đoạt chủ biên, Vũ Thị Mai Hường, 

Nguyễn Thị Ngọc Liên.... - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 236tr. : Hình 

vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học quản lí; hoạt động quản lí 

và giao tiếp trong hoạt động quản lí; quyền lực trong lãnh đạo; nhân cách của nhà lãnh 

đạo; tâm lí người dưới quyền và tâm lí của tổ chức. 

+ Môn loại: 158.7 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17917 

- Phòng Mượn: MH 10439-10440 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
13/. SORENSEN, MICHAEL S.. Có tôi ở đây lắng nghe bạn / Michael S. Sorensen; 

Nguyễn Hoài Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 204tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ 

Việt) 

Tên sách Tiếng Anh: I hear you 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2019                     Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-4-  
 

Tóm tắt: Cung cấp các kỹ năng đơn giản, thực tế đã được chứng minh để cải thiện 

các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. 

+ Môn loại: 302.2 / C400T 

- Phòng Đọc: DV 56641 

- Phòng Mượn: MA 21221-21222 
 

14/. NGUYỄN NGỌC THƠ. Người Hoa, Người Minh Hương với văn hoá Hội An/ 

Nguyễn Ngọc Thơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 252tr. : Minh hoạ; 

21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về dấu ấn văn hoá người Hoa, người Minh Hương ở Hội An từ 

kiến trúc đền miếu, nhà phố, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, lễ hội, ẩm thực, cho đến 

nghề truyền thống và hoạt động kinh tế. 

+ Môn loại: 305.8951 / NG558H 

- Phòng Đọc: DV 56611 

- Phòng Mượn: MA 21160 
 

15/. Niên giám thống kê 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018. - H. : Thống 

kê, 2019. - 1024tr.; 25cm 

ĐTTS ghi : Tổng cục Thống kê 

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét 

chính về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: Về đơn vị 

hành chính, dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, mức 

sống của Việt Nam năm 2018. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và vùng 

lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên 

cứu và so sánh quốc tế. 

+ Môn loại: 315.97 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2717 

- Phòng Mượn: MA 21290-21291 

- Phòng Tra cứu: TC 4443-4444 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 
16/. Chính trị - Khái lược những tư tưởng lớn / Rod Dacombe, John Farndon, Jesper 

Johnson, Anca Pusca; Bích Thu dịch; Lê Ngọc Tân hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019.- 

352tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là tập hợp những bài viết ngắn gọn hàm súc giải thích rõ những điều 

khó hiểu, những sơ đồ từng bước giúp làm sáng tỏ những lí thuyết phức tạp và những 

hình ảnh minh hoạ dí dỏm giúp chúng ta ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong cách 

thức tổ chức xã hội. 

+ Môn loại: 320.01 / CH312TR 

- Phòng Đọc: DL 17931 
 

17/. Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lộc (1930 - 2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường Tân Lộc. - Cần Thơ : Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Lộc, 2017. - 100tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Thốt Nốt. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Lộc 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình thành cù lao Tân Lộc, tham gia kháng chiến 

chống thực dân đế quốc; Xã Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây thời kỳ quân quản và cải tạo 

xây dựng chủ nghĩa xã hội (30/4/1975 - 1986); Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân thực hiện 

đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2000); Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc đẩy mạnh 

đổi mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập (2000 - 2010). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2715-2716 

330. KINH TẾ HỌC: 
18/. Giáo trình triết học : Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn 

Sinh đồng chủ biên, Nguyễn Tài Đông, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Anh Tuấn. - In lần 

thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 391tr.; 24cm 

ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tóm tắt: Giới thiệu về triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội, lịch sử triết 

học trước Mác, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, quan niệm về vật chất 

và ý thức. Trình bày các nguyên lí, cặp phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng: Lý luận về nhận thức, xã hội tự nhiên, hình thái kinh tế xã hội, giai cấp và 

đấu tranh giai cấp... 

+ Môn loại: 335.411 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17919 

- Phòng Mượn: MH 10441-10442 

335.4346. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

19/. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) / Tăng Bình, 

Ái Phương sưu tầm. - H. : Hồng Đức, 2019. - 416tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, các bản bút tích, giá trị về lý luận và thực 

tiễn của Di chúc. Đồng thời nêu những vấn đề tiếp tục thực hiện di chúc trong giai đoạn 

cách mạng mới, nhất là thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

+ Môn loại: 335.4346 / N114M 

- Phòng Đọc: DL 17966 
 

20/. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) = 50 years 

of implementing President Ho Chi Minh''s Testament (1969-2019). - H. : Thông tấn, 

2019. - 280tr. : Ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, các bản bút tích, giá trị về lý luận và thực 

tiễn của Di chúc. Đồng thời nêu những vấn đề tiếp tục thực hiện di chúc trong giai đoạn 

cách mạng mới, nhất là thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

+ Môn loại: 335.4346 / N114M 

- Phòng Tra cứu: TC 4446 

338. SẢN XUẤT: 

21/. GIORDANO, PAOLO. Matchmakers: Sự lên ngôi của các nền tảng đa chiều : 

Liệu đã đến thời tàn của các doanh nghiệp truyền thống? / David S. Evans, Richard  

Schmalensee ; Dịch: Tùng Đặng, 1221. - H. : Thế giới, 2019. - 304tr.; 24cm. - (Business) 
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Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Matchmakers: The new economics of multisided 

platforms 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lý thuyết kinh tế mới về các nền tảng đa chiều, sự hỗ 

trợ của công nghệ hiện đại đối với các mô hình kinh doanh này. Phân tích những vấn đề 

mà doanh nghiệp ghép đôi cần xử lý trong quá trình xây dựng, bắt đầu và vận hành; mô 

tả cách thức mà các nền tảng đa chiều tạo ra các nền công nghiệp mới, buộc các doanh 

nghiệp hoạt động tự tái tạo để có thể tồn tại. 

+ Môn loại: 338.7 / M110S 

- Phòng Đọc: DL 17934 

- Phòng Mượn: MA 21125 
 

22/. TRẦN THỊ ANH VŨ. Đời sống kinh tế người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh/ 

Trần Thị Anh Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2017. - 

167tr. : Ảnh; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn của các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Phân tích, đánh giá thực trạng, những mặt tích cực, 

hạn chế của kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất, kiến nghị 

các giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân người 

Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đúng hướng trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 338.959779 / Đ462S 

- Phòng Đọc: DV 56639 

- Phòng Mượn: MA 21216-21217 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 
23/. NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN. Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Yến. - H. : Công an 

nhân dân, 2018. - 375tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về quyền tài phán của quốc gia 

trên biển. Pháp luật quốc tế về quyền tài phán của quốc gia trên biển, thực tiễn thi hành 

tại một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện về pháp luật và thực thi quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam. 

+ Môn loại: 341.4 / QU603T 

- Phòng Đọc: DV 56619 

- Phòng Mượn: MA 21175-21176 
 

24/. Luật cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Lao động, 2019. - 96tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành những quy định 

chung và quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của công dân về cư trú, đăng ký thường 

trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú và 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.59708 / L504C 

- Phòng Mượn: MA 21274-21275 
 

25/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học / Minh Ngọc sưu  
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tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 163tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học gồm những quy 

định chung và quy định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn 

của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học; các quy định liên quan đến giảng viên, người 

học, tài chính, tài sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học cùng các điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504S 

- Phòng Mượn: MA 21276-21277 

 

26/. Luật Thể dục, thể thao / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019.- 

111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số điều khoản của Luật thể dục thể thao như quy định về 

tổ chức và hoạt động thể dục thể thao, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động thể dục thể thao... 

+ Môn loại: 344.597 / L504TH 

- Phòng Mượn: MA 21278-21279 
 

27/. Luật khiếu nại và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu.- 

H. : Lao động, 2018. - 222tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Khiếu nại với những quy định chung và quy 

định cụ thể về: Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; giải quyết khiếu 

nại; khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác 

giải quyết khiếu nại; xử lý vi phạm và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504KH 

- Phòng Mượn: MA 21272-21273 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

28/. FORWARD, SUSAN. Cha mẹ độc hại = Toxic parents: Overcoming their 

hurtful legacy and reclaiming your life : Vượt qua di chứng tổn thương và giành lại cuộc 

đời bạn / Susan Forward, Craig Buck ; Nguyễn Thị Thanh Hằng dịch. - H. : Thế giới, 

2019. - 341tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ các câu chuyện nhằm lên tiếng cho những đứa con từng bị ngược 

đãi bởi cha mẹ mình và cung cấp cho họ cách để giải thoát bản thân, lấy lại sự tự tin, 

tính tự chủ và độc lập trong cảm xúc; giúp các bậc cha mẹ hiểu tâm lý của con trẻ và 

không có những hành vi ngược đãi đó với con cái của mình sau này. 

+ Môn loại: 362.82 / CH100M 

- Phòng Đọc: DL 17942 

- Phòng Mượn: MA 21123-21124 
 

29/. LÊ THANH VÂN. Con người và môi trường : Giáo trình đào tạo chính quy, 

tại chức, từ xa khoa Giáo dục mầm non / Lê Thanh Vân. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2019. - 136tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể 

sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái, sinh quyển và một số môi trường sống chính, bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, dân số và những vấn đề chung về giáo dục môi 

trường. 

+ Môn loại: 363.7 / C430NG 

- Phòng Đọc: DL 17914 

- Phòng Mượn: MA 21107-21108 
 

30/. Đời không không plastic = How to live plastic free / Hiệp hội Bảo tồn biển; 

Hoàng Ngọc Phố dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 261tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây không phải là cuốn sách chống lại chất thải nhựa mà là hành trình đi 

qua một ngày điển hình trong đời sống của chúng ta với góc nhìn cởi mở hơn. Chúng ta 

hẳn đã quá thân thuộc mà không nhận ra rằng, vật dụng xung quanh hầu hết đều được 

làm từ nhựa. Vậy nhựa từ đâu ra? Cuốn sách này sẽ giúp bạn giải đáp thắc về nhựa. 

+ Môn loại: 363.739 / Đ462KH 

- Phòng Đọc: DV 56642 

- Phòng Mượn: MA 21223-21224 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
31/. NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN. Phát triển và quản lí chương trình giáo dục/ 

Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ biên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long.- In lần thứ 

4. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 215tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục. 

Trình bày quy trình phát triển chương trình giáo dục nói chung và trong nhà trường nói 

riêng, quản lý chương trình giáo dục. 

+ Môn loại: 370 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DL 17911 

- Phòng Mượn: MA 21101-21102 
 

32/. BÙI MINH HIỀN. Lịch sử giáo dục Việt Nam : Giáo trình dùng cho sinh viên 

các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm / Bùi Minh Hiền. - In lần thứ 4, có sửa chữa, 

bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 219tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống nền giáo dục Việt Nam qua các thời kì phong kiến, 

thời kì Pháp thuộc, phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp, 

sau cách mạng tháng Tám (1945 - 1946), thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược (1946 - 1954), xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất 

nước (1954 - 1975), thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước (1975- 

1986), giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới. 

+ Môn loại: 370.9597 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 17910 

- Phòng Mượn: MA 21095-21096 
 

33/. MEIER, BERND. Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung 

và phương pháp dạy học / Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường. - In lần thứ 5. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2018. - 231tr. : Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày lí luận về học tập và chiến lược học tập, giáo dục, mô hình dạy 

học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, 

phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá và cho điểm thành tích học 

tập. 

+ Môn loại: 371.102 / L300L 

- Phòng Đọc: DL 17909 

- Phòng Mượn: MA 21093-21094 
 

34/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH. Giao tiếp sư phạm / Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Vũ Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 124tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho người học kiến thức về giao tiếp, giao tiếp sư phạm 

và đặc trưng của giao tiếp sư phạm; chức năng, vai trò và các loại giao tiếp sư phạm; các 

phương tiện (ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ, hành vi, trang phục...) trong giao tiếp sư phạm; 

các trở ngại tâm lí trong giao tiếp sư phạm và cách khắc phục. Đồng thời, nêu lên các 

tình huống cụ thể và cách xử lí tốt nhất các tình huống đó. 

+ Môn loại: 371.19 / GI-108T 

- Phòng Mượn: MA 21264-21265 
 

35/. NGUYỄN XUÂN HẢI. Giáo trình quản lí giáo dục hoà nhập / Nguyễn Xuân 

Hải. - In lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 160tr. : Bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các phương thức giáo dục; 

quá trình phát triển, chính sách và định hướng phát triển giáo dục hoà nhập ở Việt Nam 

giai đoạn 2010-2020; những vấn đề chung, nội dung, biện pháp, kế hoạch và các yếu tố 

hỗ trợ quản lí giáo dục hoà nhập. 

+ Môn loại: 371.9068 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17912 

- Phòng Mượn: MA 21103-21104 
 

36/. TRẦN THỊ THIỆP. Giáo trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật / Trần Thị 

Thiệp chủ biên, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành. - H. : Đại học Sư phạm, 2014. - 

207tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Xây 

dựng kế hoạch can thiệp sớm và giáo dục cá nhân. Can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình trẻ 

khuyết tật, hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường mầm non, cụ thể đối với trẻ khiếm thính, khiếm 

thị, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ và vận động. 

+ Môn loại: 371.9 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17913 

- Phòng Mượn: MA 21105-21106 
 

37/. PHÓ ĐỨC HOÀ. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học / Phó 

Đức Hoà. - In lần 6, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 91tr. : Bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày lý thuyết, hệ thống câu hỏi và bài tập về kiến thức nhập môn, 

giới thiệu các phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn logic tiến hành công trình nghiên cứu 

khoa học giáo dục và xây dựng đề cương trong lĩnh vực giáo dục tiểu học. 

+ Môn loại: 372.01 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 17908 

- Phòng Mượn: MA 21089-21090 
 

38/. NGUYỄN ÁNH TUYẾT. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng 

đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa. - In lần thứ 

23. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 264tr.; 24cm 

Tóm tắt: Viết về lịch sử phát triển tâm lý học trẻ em và quy luật phát triển tâm lý 

của trẻ em, đồng thời đưa ra các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi 

mầm non từ lọt lòng đến 6 tuổi. 

+ Môn loại: 372.015 / T120L 

 

- Phòng Đọc: DL 17915 

- Phòng Mượn: MA 21113-21114 
 

39/. NGUYỄN HỮU HỢP. Giáo dục học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp. - In lần thứ 

3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 260tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình và nguyên tắc giáo dục tiểu học. Trình bày nhiệm vụ 

và nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học. Giới thiệu hình thức tổ chức hoạt động giáo 

dục ở trường tiểu học. 

+ Môn loại: 372.1 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MA 21115-21116 
 

40/. PHÓ ĐỨC HOÀ. Đánh giá trong giáo dục tiểu học : Dành cho hệ đào tạo cử 

nhân và cao học / Phó Đức Hoà. - In lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2018.- 

184tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lí thuyết về vấn đề đánh giá trong giáo dục tiểu học thông qua 

các bài tự luận và trắc nghiệm khách quan và qui trình đánh giá trong dạy học. Giới thiệu 

một số bài trắc nghiệm trong dạy học tiểu học. 

+ Môn loại: 372.126 / Đ107GI 

- Phòng Mượn: MA 21119-21120 
 

41/. NGUYỄN HỮU HỢP. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường 

tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Một số vấn đề chung về tỏ chức hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, tổ chức chủ điểm giáo dục ở trường tiểu học, tổ chức 

tiết chào cờ ở trường tiểu học, tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học. 

+ Môn loại: 372.18 / T450CH 

- Phòng Mượn: MA 21099-21100 
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42/. NGUYỄN HỮU HỢP. Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học / 

Nguyễn Hữu Hợp. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 212tr. : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học 

sinh tiểu học. Hướng dẫn thiết kế bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và lựa 

chọn nội dung bài học, lựa chọn và vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học. 

+ Môn loại: 372.18 / TH308K 

- Phòng Mượn: MA 21085-21086 

 

43/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Giáo trình giáo dục học mầm non : Sách dùng cho hệ 

Cử nhân Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 19. - H. : Đại học Sư phạm, 

2018. - 236tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách 

tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp một. 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17916 

- Phòng Mượn: MA 21117-21118 
 

44/. ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG. Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất 

cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 18 có chỉnh lí. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2018. - 379tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản trong lí luận giáo dục thể chất, nhiệm 

vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể 

chất, phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm 

non. 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 21097-21098 

 

45/. ĐINH THANH TUYẾN. Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển 

ngôn ngữ tuổi mầm non / Đinh Thanh Tuyến. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 344tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lí luận về phát triển ngôn ngữ. Phương pháp tổ chức hoạt động 

phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: hoạt động phát triển ngôn ngữ giai đoạn 0-3 tuổi, 

phát triển năng lực từ vựng ngữ nghĩa, ngữ pháp, năng lực ngôn ngữ mạch lạc... Phân 

tích hiện tượng song ngữ và phát triển ngôn ngữ thứ hai. 

+ Môn loại: 372.21 / L300L 

- Phòng Mượn: MA 21091-21092 
 

46/. Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non/ 

Hoàng Thị Phương chủ biên, Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : 

Đại học Sư phạm, 2018. - 207tr. : Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày lí luận về giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non 

cùng mô hình tổ chức hoạt động giáo dục. Hướng dẫn tổ chức các động giáo dục theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. 

+ Môn loại: 372.21 / T450CH 

- Phòng Mượn: MA 21087-21088 
 

47/. LÃ THỊ BẮC LÝ. Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non / 

Lã Thị Bắc Lý. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 171tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những đặc trưng của văn học dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non và những 

đặc điểm tâm lí của trẻ có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học; Vai trò của 

văn học thiếu nhi đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non; Thực trạng việc sử 

dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động ở trường mầm non; Nội dung chương trình 

"Chăm sóc giáo dục mầm non". 

+ Môn loại: 372.21 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 56620 

- Phòng Mượn: MA 21177-21178 

 

48/. NGÔ VŨ THU HẰNG. Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội trong thiết kế 

chương trình và bài học môn khoa học ở tiểu học / Ngô Vũ Thu Hằng. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2018. - 160tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình phát triển của thuyết kiến tạo xã hội với các quan 

điểm về giáo dục và dạy học; dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội; tìm hiểu sự vận 

dụng quan điểm kiến tạo xã hội trong môn khoa học ở tiểu học có tính đến những ảnh 

hưởng của nền văn hoá kế thừa nho giáo tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 372.35 / V121D 

- Phòng Mượn: MA 21109-21110 
 

49/. TRẦN NGỌC LAN. Giáo trình thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu 

học : Rèn luyện và phát triển một số kĩ năng dạy học toán ở tiểu học / Trần Ngọc Lan. - 

Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 127tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng thực hành trong dạy học toán tiểu học: Phân 

tích chương trình, thiết kế kế hoạch giảng dạy, lựa chọn và thiết kế bổ sung nhằm phát 

triển hệ thống bài tập, phát hiện và xử lý một số tình huống sư phạm. 

+ Môn loại: 372.7 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 21111-21112 

 

50/. VŨ QUỐC CHUNG. Thiết kế bài soạn môn toán phát triển năng lực học sinh 

tiểu học / Vũ Quốc Chung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 180tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về năng lực và năng lực toán học; đặc 

điểm năng lực toán học và dạy học môn toán cấp tiểu học; bảng tham chiếu thiết kế đề 

kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học cấp tiểu học. Hướng dẫn thiết kế và 

sử dụng bài soạn dạng bài kiến thức mới và hướng dẫn sử dụng bảng tham chiếu để thiết 

kế đề kiểm tra. 

+ Môn loại: 372.7 / TH308K 
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- Phòng Mượn: MA 21121-21122 
 

380. THƯƠNG MẠI, GIAO THÔNG VẬN TẢI: 

51/. PARIS, PIERRE. Phác thảo dân tộc học hàng hải Việt Nam / Pierre Paris; Đỗ 

Thái Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 192tr.; 28cm 

Nguyên bản tiếng Pháp: Esquisse d''une ethnographie navale des pays Annamites 

Tóm tắt: Sách lí giải các thuật ngữ hàng hải, các thuật ngữ dùng trong đóng tàu 

thuyền, các địa danh, tên người, tên thuyền. Ngoài ra, luận giải về hình dáng thân thuyền, 

phương pháp đóng thuyền, các phương pháp chèo thuyền, trang trí thuyền mang nét đặc 

trưng, đồng thời tác phẩm còn cung cấp những dữ liệu lịch sử liên quan đến thuyền bè 

Việt Nam, mối tương quan giữa thuyền bè Việt Nam và thuyền bè các nước trong khu 

vực. 

+ Môn loại: 387.09597 / PH110TH 

- Phòng Đọc: DL 17949 

- Phòng Mượn: MA 21131-21132 
 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
52/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Đình Nam Bộ xưa & nay / Huỳnh Ngọc Trảng, 

Trương Ngọc Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 309tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc và những biến đổi của Đình Nam bộ cùng với 

tập thờ thần Thành Hoàng trong lịch sử, nhằm phác hoạ ra những nét cơ bản nhất của 

chúng như một tiến trình lịch sử. 

+ Môn loại: 394.2695977 / Đ312N 

- Phòng Đọc: DL 17935 

- Phòng Mượn: MA 21128-21129 
 

53/. VICHNOUSARMAN. Thuật xử thế Ấn Độ / Vichnousarman; Huỳnh Ngọc 

Trảng, Phạm Thiếu Hương, Nguyễn Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ, 2018. - 356tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.20954 / TH504X 

- Phòng Mượn: MN 11222-11223 
 

54/. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ. Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hoá dân 

gian / Nguyễn Thị Bích Hà. - In lần thứ 2 có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 

2018. - 232tr. : Bảng, ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian qua các mã văn 

hoá dân gian, mã tín ngưỡng, phong tục tập quán, mã phong tục tập quán, văn học dân 

gian trong quan hệ với di tích lịch sử, xã hội, văn hoá và nghiên cứu những trường hợp 

cụ thể như: Giải mã biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc H'mông, giải mã truyền thuyết 

Hùng Vương chọn đất đóng đô, giải mã các con số trong tục ngữ người Việt... 

+ Môn loại: 398.209597 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DL 17924 

- Phòng Mượn: MB 7346-7347 
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55/. NGỌC HÀ. Đồng dao Việt Nam / Ngọc Hà. - Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 

2018. - 227tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.809597 / Đ455D 

- Phòng Mượn: MV 21337-21338 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
56/. TRANG ANH. Cẩm nang cấu trúc tiếng Anh : Kiến thức siêu đầy đủ - Áp dụng 

cực dễ dàng / Trang Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 238tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày 25 phạm trù kiến thức trong Tiếng Anh được trình bày ngắn 

gọn, đơn giản, cô đọng và hệ thống hoá dưới dạng sơ đồ, bảng biểu để hỗ trợ người học 

tư duy và ghi nhớ kiến thức về: Thì động từ, động từ bất quy tắc, sự phối hợp giữa các 

từ. 

+ Môn loại: 428.2 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 17961 

- Phòng Mượn: MB 7355-7356 
 

57/. NGUYÊN THẢO. Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn - Việt / Nguyên Thảo 

biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu truyện cười của Hàn Quốc, giúp người học nhớ 

nhanh các từ vựng, các câu tục ngữ, thành ngữ, cấu trúc ngữ pháp hay được sử dụng 

trong đời sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 495.78 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 56675 

- Phòng Mượn: MB 7382-7383 
 

58/. LÊ A. Giáo trình tiếng Việt 1 : Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học/ 

Lê A, Đỗ Xuân Thảo. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 180tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bản chất, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu. Phân loại ngôn ngữ. Ý nghĩa tường minh và ý nghĩa 

hàm ẩn. 

+ Môn loại: 495.922 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17926 

- Phòng Mượn: MB 7350-7351 
 

59/.  LÊ A. Giáo trình tiếng Việt 3 : Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu học 

/ Lê A chủ biên, Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2017. - 223tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày ngữ pháp tiếng Việt gồm: từ loại, cụm từ, câu, ngữ pháp văn 

bản. Nghiên cứu phong cách chức năng ngôn ngữ và các phương tiện tu từ, biện pháp tu 

từ trong tiếng Việt. 

+ Môn loại: 495.922 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17927 

- Phòng Mượn: MB 7352-7353 
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60/. TRẦN NHẬT VY. Chữ quốc ngữ - 130 năm thăng trầm / Trần Nhật Vy. - Tái 

bản lần thứ 1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 312tr. : Hình 

ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách mang tinh thần khẳng định giá trị của một nền báo chí chữ 

quốc ngữ và văn học chữ quốc ngữ của miền Nam Việt Nam kéo dài từ khi bắt đầu có 

chữ quốc ngữ từ năm 1865 đến đầu thế kỷ 20. Trong đó, sách ghi lại nhiều sự kiện văn 

học, lịch sử, chính trị đầy thăng trầm, sóng gió của chữ quốc ngữ trong giai đoạn này để 

hình thành nên hệ thống chữ quốc ngữ, chữ Việt hoàn chỉnh như hôm nay… 

+ Môn loại: 495.92209 / CH550QU 

- Phòng Đọc: DV 56674 

- Phòng Mượn: MB 7380-7381 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
61/. TRẦN VĂN TẤN. Hình học của nhóm biến đổi / Trần Văn Tấn. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2018. - 176tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về tác động nhóm, hình học theo quan điểm của Klein; ứng 

dụng của lí thuyết tác động nhóm vào bài toán phân loại các nhóm con hữu hạn của 

nhóm trực giao O(3) và nhóm trực giao đặc biệt SO(3); ứng dụng của lí thuyết tác động 

nhóm trong bài toán xác định số cách lát mặt phẳng bởi gạch đá hoa một mặt, hai mặt; 

các hình học trên mặt cầu, hình học heperbolic hai chiều trên đĩa đơn vị và trên nửa mặt 

phẳng phức, hình học elliptic trên đĩa đơn vị. 

+ Môn loại: 516 / H312H 

- Phòng Đọc: DL 17922 

- Phòng Mượn: MC 5784-5785 
 

62/. NGUYỄN TINH DUNG. Hoá học phân tích : Câu hỏi và bài tập cân bằng ion 

trong dung dịch / Nguyễn Tinh Dung. - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 

340tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung 

dịch chất điện li, cân bằng axit-bazơ, cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng ôxi 

hoá - khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan, cân bằng phân bố chất tan giữa 

hai dung môi không trộn lẫn. 

+ Môn loại: 543.076 / H401H 

- Phòng Đọc: DL 17921 

- Phòng Mượn: MC 5782-5783 

 

63/. LÊ THỊ ANH ĐÀO. Giáo trình hoá học các hợp chất thiên nhiên / Lê Thị Anh 

Đào. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 216tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các lớp chất thiên nhiên quan trọng nhất trong lĩnh vực hoá 

học các hợp chất thiên nhiên: Cacbohydrat; tecpen và tecpenoit; steroit; ancaloit; 

flavonoit; porphyrin, chlorin và corrin; phương pháp nghiên cứu hoá học các hợp chất 

thiên nhiên. 

+ Môn loại: 547 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17963 
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- Phòng Mượn: MC 5788-5789 
 

64/. Câu hỏi và bài tập Cơ sở hoá học hữu cơ / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, 

Nguyễn Văn Tòng, Vũ Quốc Trung. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - Bảng, sơ đồ. - 24cm 

T.3. - 280tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu phần câu hỏi và bài tập cùng những hướng dẫn trả lời về hoá 

hữu cơ gồm: Hợp chất tạp chức, cacbonhiđrat, peptit - protein - axit nucleic và hợp chất 

cao phân tử (polime). 

+ Môn loại: 547.0076 / C125H 

- Phòng Đọc: DL 17920 

- Phòng Mượn: MC 5780-5781 
 

65/. FABRE, JEAN-HENRI. Côn trùng ký của Fabre / Jean Henri Fabre; An Lạc 

Group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 250tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Souvenirs Entomologiques 

+ Môn loại: 595.7 / C454TR 

- Phòng Đọc: DL 17936 

- Phòng Mượn: MC 5786-5787 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
66/. TOSHIO AKITSU. Những ngộ nhận "vì sức khoẻ" : Lựa chọn đúng đắn giữa 

biển tin / Toshio Akitsu ; Hoàng Thị Thu Hà dịch ; Ngô Đức Hùng hiệu đính. - Tái bản 

2. - H. : Phụ nữ, 2019. - 229tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ thể, sức khoẻ, chăm sóc sức khoẻ 

và những lời khuyên có ích cho bạn đọc về các hoạt động thể dục thể thao, ăn uống hàng 

ngày của mỗi người sao cho phù hợp với bản thân. 

+ Môn loại: 613 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 56783 

- Phòng Mượn: ME 7466-7467 
 

67/. Hiểu hết về thức ăn = How food works / Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - H. : 

Thế giới, 2019. - 255tr.; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn đơn giản nhất và trực quan nhất từ trước đến nay về thức ăn 

và dinh dưỡng. Với những hình minh hoạ rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách sẽ mang lại những 

thông tin lý thú liên quan đến thức ăn, từ công đoạn sản xuất đến ích lợi hay tác hại của 

chúng với sức khoẻ con người. 

+ Môn loại: 613.2 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 17933 
 

68/. HOÀNG ANH SƯỚNG. Tinh hoa ẩm thực Phương Đông - Chuyện về những 

người thoát bệnh hiểm nghèo bằng thực dưỡng : Phóng sự / Hoàng Anh Sướng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 350tr.; 21cm 

T.1. - 352tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về thực dưỡng, mục đích của thực dưỡng, cơ sở lý luận của thực 

dưỡng. Hướng dẫn thực hành dưỡng tâm thể để sinh con thông thái, ăn uống đúng cách  
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và giới thiệu những nhân chứng thực dưỡng điển hình. 

+ Môn loại: 613.2 / T312H 

- Phòng Đọc: DV 56685 

- Phòng Mượn: ME 7432-7433 
 

69/. MẠNH LINH. Tẩy tuỷ kinh / Mạnh Linh. - H. : Dân trí, 2019. - 175tr.; 21cm.- 

(Tủ sách dưỡng sinh) 

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ pháp và tâm pháp trong dưỡng sinh cổ điển của "Tẩy tuỷ 

kinh", chính là kết hợp hài hoà với các hoạt động thường ngày của con người như đi, 

dừng, đứng, ngồi, nằm ngủ nhằm tăng cường sức khoẻ. 

+ Môn loại: 613.7 / T126T 

- Phòng Đọc: DV 56686 

- Phòng Mượn: ME 7434-7435 
 

70/. LÊ HÀ LỘC. Những liệu pháp giảm đau kỳ lạ : Từ liệu pháp vùng tương ứng 

đến đồng ứng trị liệu và thập chỉ liên tâm pháp / Lê Hà Lộc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2019. - 142tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu 2 nguyên lí về liệu pháp điều trị bệnh hiệu quả và nhanh 

chóng như: Liệu pháp vùng tương ứng giới hạn việc trị liệu dọc theo tuyến xuất phát từ 

các đầu ngón tay và ngón chân để chữa trị vùng bị đau; Liệu pháp đồng ứng mở rộng 

việc chữa trị đến các bộ phận có hình dạng giống như vùng bị đau để chữa trị vùng bị 

đau. 

+ Môn loại: 615.8 / NH556L 

- Phòng Đọc: DV 56684 

- Phòng Mượn: ME 7430-7431 
 

71/. LÊ HÀ LỘC. Sống vui khoẻ : Nguyên nhân bệnh tật và những liệu pháp tự 

nhiên giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, sảng khoái / Lê Hà Lộc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2019. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những điều nên làm và những điều không nên làm trong 

khi ăn uống. Ngoài ra, nó còn đưa ra những phương pháp làm sạch cơ thể và một số 

phương cách để giữ cơ thể khỏi bệnh tật. 

+ Môn loại: 615.8 / S455V 

- Phòng Đọc: DV 56682 

- Phòng Mượn: ME 7426-7427 

 

72/. HUỲNH HẢI. Tự chữa bệnh đơn giản / Huỳnh Hải. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2019. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn các phương pháp trị liệu thật đơn giản giúp nhiều bệnh 

nhân đã chữa khỏi hoặc cải thiện bệnh của mình như bệnh viêm họng, rối loạn tuần hoàn 

não, thoái hoá khớp, thiếu máu cục bộ cơ tim, cao huyết áp, sỏi thận, nám da mặt, u xơ 

buồng trứng, sỏi nhỏ ở thận và một vài bệnh khác nữa. 

+ Môn loại: 615.8 / T550CH 

- Phòng Đọc: DV 56683 
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- Phòng Mượn: ME 7428-7429 
 

73/. KOSCINSKI, CARA. Hướng dẫn cha mẹ thực hành trị liệu hoạt động cho trẻ 

tự kỷ : Thực hành kỹ năng vận động, phối hợp cảm giác, tự đi vệ sinh... / Cara Koscinski; 

Dịch: Trần Thị Bích Ngọc, Đỗ Tiến Sơn ; H.đ.: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình 

Dũng. - H. : Phụ nữ, 2019. - 194tr. : Bảng; 21cm. - (Sách cho trẻ tự kỷ) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The parent's guide to occupational 

Tóm tắt: Giới thiệu về trị liệu hoạt động dành cho trẻ tự kỷ. Hướng dẫn cha mẹ hỗ 

trợ, giúp đỡ trẻ tự kỷ thực hành các kỹ năng vận động và phát triển các kỹ năng xã hội. 

+ Môn loại: 615.8 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 56705 

- Phòng Mượn: ME 7455-7456 
 

74/. CRAWFORD, MERLE J.. Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày : Kết hợp giáo dục 

trong những hoạt động hằng ngày cho trẻ và gia đình / Merle J. Crawford, Barbara 

Weber; Dịch: Hoàng Quốc Chính... ; Hiệu đính: Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Thu 

Trang.- H. : Phụ nữ, 2019. - 271tr.; 24cm. - (Sách cho trẻ tự kỷ) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Autism intervention every day! Embedding 

activities in daily routines for young children and their families 

Tóm tắt: Khái quát về tự kỷ và trị liệu can thiệp sớm. Giới thiệu những kỹ năng 

cung cấp nền tảng cho việc học cách tương tác, giao tiếp và tham gia vào các hoạt động 

ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng dành cho trẻ tự kỷ, giúp phụ huynh, gia đình và người 

chăm sóc hỗ trợ trẻ tự phát triển bản thân. 

+ Môn loại: 618.92 / C105TH 

- Phòng Đọc: DL 17945 

- Phòng Mượn: ME 7418-7419 
 

75/. GRIFFIN, SIMONE. Thúc đẩy giao tiếp : 300 trò chơi và các hoạt động cho 

trẻ tự kỷ / Simone Griffin, Dianne Sandler ; Dịch, h.đ.: Trần Bích Phượng, Nguyễn Kim 

Diệu. - H. : Phụ nữ, 2019. - 209tr. : Bảng; 21cm. - (Sách cho trẻ tự kỷ) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Motivate to communicate 

Tóm tắt: Tập hợp các trò chơi và hoạt động dành cho trẻ tự kỷ mà thông qua việc 

thực hiện chúng một cách vui thích, trẻ sẽ nắm bắt được các cơ hội phát triển các kỹ 

năng giao tiếp một cách hiệu quả qua thực tế, qua các tình huống cũng như với các đồ 

vật hằng ngày. 

+ Môn loại: 618.92 / TH506Đ 

- Phòng Đọc: DV 56706 

- Phòng Mượn: ME 7457-7458 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 
76/. PHẠM KHÁNH TÙNG. Giáo trình lí thuyết mạch / Phạm Khánh Tùng.- H. : 

Đại học Sư phạm, 2018. - 24tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về mạch điện; các dạng sóng và tín hiệu; phương 

pháp phân tích mạch điện; khuyếch đại và khuyếch đại thuật toán; quá độ trong mạch 

điện; mạch điện xoay chiều, đáp ứng tần số, mạch lọc, cộng hưởng và mạng hai cửa. 
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+ Môn loại: 621.319 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17929 

- Phòng Mượn: MD 9256-9257 

 

77/. NGUYỄN THUỲ ANH. Động lực học công trình nâng cao / Nguyễn Thuỳ 

Anh, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Nguyên Khương. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2018. - 188tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về cách xây dựng và các phương pháp 

giải hệ phương trình vi phân dao động, cân bằng động, bài toán trị riêng vận dụng giải 

quyết các toán động lực học công trình trong thực tế với các hệ kết cấu khác nhau. 

+ Môn loại: 624.1 / Đ455L 

- Phòng Đọc: DL 17962 

- Phòng Mượn: MD 9258-9259 
 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

78/. YUKO HIROSE. Dọn cho gọn tâm trí : Một cuốn sách về nghệ thuật sắp xếp 

và buông bỏ / Yuko Hirose; Nguyễn Hải Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 134tr.; 20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ về cách sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa, không gian sống, cũng là 

sắp xếp và dọn dẹp tâm trí và đời sống tinh thần nhằm giải phóng bản thân khỏi gánh 

nặng cuộc sống vật chất theo chủ nghĩa tối giản Danshari. 

+ Môn loại: 646.7 / D430CH 

- Phòng Đọc: DV 56690 

- Phòng Mượn: ME 7443-7444 
 

79/. CHIZU SAEKI. Thánh kinh dưỡng da : Cuộc cách mạng chăm sóc da kiểu 

Nhật để có làn da đẹp nhất ở bất kì độ tuổi nào / Chizu Saeki ; Dịch: Minh Nhật, Thu 

Nga. - H. : Thế giới, 2019. - 153tr.; 21cm. - (Tủ sách Quý cô) 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để có một làn da đẹp và khoẻ mạnh của Chizu Saeki - 

Chuyên gia chăm sóc da của Nhật Bản về các kỹ thuật bàn tay; cách mát xa huyệt bạch 

huyết; quy trình chăm sóc da hàng ngày khắc phục nếp nhăn, chảy xệ, tiết dầu, nổi mụn 

và mụn đầu đen; các bài tập làm đẹp da và các bí quyết chăm sóc da khẩn cấp. 

+ Môn loại: 646.7 / TH107K 

- Phòng Đọc: DV 56679 

- Phòng Mượn: ME 7420-7421 

 

80/. FEIN, ELLEN. Sống bản lĩnh theo cách một quý cô / Ellen Fein, Sherrie 

Schneider; Hiểu Tường dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 317tr.; 19cm. - (Tủ sách Quý 

cô) 

Tên sách tiếng Anh: All the rules 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những hướng dẫn cụ thể cho các tình huống 

xảy ra khi hẹn hò để giúp phụ nữ tự tin hẹn hò và tiến đến hôn nhân, đồng thời hỗ trợ 

bạn thiết lập một lối sống lành mạnh, cân bằng. 

+ Môn loại: 646.7 / S455B 
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- Phòng Đọc: DV 56787 

- Phòng Mượn: ME 7474-7475 
 

81/. NAOKO MIYAJI. Hành trình học làm mẹ / Naoko Miyaji; Như Nữ dịch. - H.: 

Thế giới, 2018. - 199tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Becoming a mother 

Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên hữu ích thông qua nhiều câu chuyện thú vị giúp 

những người chuẩn bị làm mẹ, bắt đầu làm mẹ vượt qua được những lo lắng, mệt mỏi 

khi mang thai, cảm giác buồn chán sau sinh; trau dồi kiến thức nuôi con theo cách mình 

mong muốn. 

+ Môn loại: 649 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 56785 

- Phòng Mượn: ME 7470-7471 
 

82/. HUYỀN LINH. Cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh khoẻ mạnh, thông minh/ Huyền 

Linh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chăm sóc, nuôi dạy trẻ sơ sinh: Kiến thức 

chăm sóc cơ bản, tình trạng thường gặp và một số vấn đề tâm lí và y tế cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 56786 

- Phòng Mượn: ME 7472-7473 
 

83/. Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường gia đình / Nguyễn Thanh 

Liêm, Hồ Thị Huyền Thương chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Mai.... - H. : Phụ nữ, 2019. - 

227tr. : Bảng; 21cm. - (Sách cho trẻ tự kỷ) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức chung về tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, những biểu 

hiện sớm và các phương pháp điều trị. Trình bày một số phương pháp giáo dục can thiệp 

phổ biến và hướng dẫn một số kỹ năng giáo dục can thiệp thiết yếu cho trẻ có rối loạn 

phổ tự kỷ. 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 56704 

- Phòng Mượn: ME 7453-7454 
 

84/. ME TEE. Quẳng cái cân đi mà khôn lớn : Cẩm nang ăn dặm bé tự chỉ huy của 

mẹ Việt / Me Tee. - H. : Phụ nữ, 2019. - 174r. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ kiến thức về chăm sóc con nhỏ, giai đoạn bé bắt đầu ăn dặm. 

Nội dung sách xoáy sâu vào phương pháp ăn dặm tự chỉ huy, bởi vì phương pháp này 

có nhiều ưu điểm tránh được những rắc rối khi đúc bé ăn bằng thìa, bên cạnh đó nó còn 

giúp trẻ hình thành tính cách tự lập ngay tại giai đoạn đầu đời của trẻ. 

+ Môn loại: 649 / QU116C 

- Phòng Đọc: DV 56687 

- Phòng Mượn: ME 7436-7437 
 

85/. FOX, MEM. Trong sách có gì mà vui thế? : Phép màu của việc đọc thành tiếng  
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và bí quyết để trẻ học đọc dễ dàng / Mem Fox; Đặng Thị Quỳnh Hương dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 232tr.; 19cm 

Tóm tắt: Với cơ sở lý thuyết khoa học dễ hiểu và đáng tin cậy, các ví dụ minh hoạ 

thực tế và thuyết phục, tác giả đã chứng minh cho chúng ta thấy hiệu quả thần kỳ của 

việc cha mẹ đọc to thành tiếng cho con nghe, dù chỉ vài phút mỗi ngày. Các bậc phụ 

huynh cũng sẽ tìm thấy trong cuốn sách này nhiều lời khuyên hữu ích để xây dựng và 

duy trì thói quen đọc sách cho con yêu. 

+ Môn loại: 649 / TR431S 

- Phòng Đọc: DV 56784 

- Phòng Mượn: ME 7468-7469 
 

86/. THU HÀ (MẸ XU SIM). Buông tay để con bay : Giải pháp để con tự lập và 

mẹ tự do / Thu Hà (mẹ Xu Sim). - H. : Thế giới, 2019. - 283tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Thu Hà 

Tóm tắt: Chia sẻ về việc nuôi dạy con tự lập, tự tin, tự do bằng cách "buông tay" 

con khi cần thiết, dám cho con không gian và cơ hội để con hiểu mình là ai, để con xác 

lập mình và giúp con học cách chung sống với người khác. 

+ Môn loại: 649 / B518T 

- Phòng Đọc: DV 56688 

- Phòng Mượn: ME 7438-7439 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

87/. Kinh doanh - Khái lược những tư tưởng lớn / Ian Marcouse, Philippa Anderson, 

Alexandra Black, Denry Machin; Kim Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2019.- 352tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách mở ra những ý tưởng độc đáo, với cách giải thích ngắn gọn, súc tích 

kèm theo các biểu đồ dễ hiểu và hình minh hoạ dí dỏm, giúp bạn tiếp cận những kiến 

thức cốt lõi về kinh doanh và thị trường thế giới. 

+ Môn loại: 658.001 / K312D 

- Phòng Đọc: DL 17930 

 

88/. TRẦN KIM DUNG. Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. - Tái bản lần 

thứ 10 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Tài chính, 2018. - 587tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, nêu lên các chức năng 

trong quản trị nguồn nhân lực gồm thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì. Cuối sách giới 

thiệu các tình huống tổng hợp các chức năng trong quản trị nguồn nhân lực của các doanh 

nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 17947 

- Phòng Mượn: MA 21126-21127 

700. NGHỆ THUẬT: 
89/. NGUYỄN PHÚC AN. Cụ Phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến & tác phẩm Cầm 

học tầm nguyên : Khảo - Chú - Luận / Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - 

Văn nghệ, 2019. - 444tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là tập chuyên khảo về âm nhạc truyền thống Huế của cụ Phó bảng  
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Hoàng Yến. Đồng thời, tác giả nêu lên những bình luận so sánh với những tác phẩm 

nhạc cổ khác để tìm ra những điểm tương quan trong nghiên cứu âm nhạc truyền thống. 

+ Môn loại: 787.709597 / C500PH 

- Phòng Đọc: DL 17938 
 

90/. PHÓ BẢO THẮNG. Chiến thuật cờ tướng / Phó Bảo Thắng biên soạn; Đàm 

Hưng dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những thế cờ độc đáo, đặc sắc nhất từ những cuộc thi đấu 

cờ tướng chuyên nghiệp, kèm theo phân tích chi tiết về những bước cờ tuyệt diệu của 

các kỳ thủ tầm cỡ. Qua đó, người học có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm hữu 

ích, nhanh chóng nâng cao trình độ và phát triển nhiều kĩ thuật tác chiến trong thi đấu. 

+ Môn loại: 794.1 / CH305TH 

- Phòng Đọc: DV 56720 

- Phòng Mượn: MG 9789 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
91/. COMPAGNON, ANTOINE. Bản mệnh của lí thuyết : Văn chương và cảm 

nghĩ thông thường / Antoine Compagnon; Dịch: Lê Hồng Sâm, Đặng Anh Đào. - In lần 

thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về văn chương dưới nhiều góc độ khác nhau: Văn 

chương, tác giả, thế giới, người đọc, phong cách, lịch sử và giá trị. 

+ Môn loại: 801 / B105M 

- Phòng Đọc: DV 56669 

- Phòng Mượn: MB 7366-7367 
 

92/. Giáo trình lí luận văn học : Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử chủ 

biên, La Khắc Hoà, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Nam. - In lần thứ 6. - H.: Đại học 

Sư phạm, 2018. - 232tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về văn bản, tác phẩm văn học, ngôn từ 

văn học, sự kiện, cốt truyện, nhân vật văn học, kết cấu văn bản văn học, nội dung ý nghĩa 

tác phẩm văn học, thể loại văn học thơ ca, tiểu thuyết, kí văn học và một số thể loại văn 

học trung đại. 

+ Môn loại: 801 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17925 

- Phòng Mượn: MB 7348-7349 
 

93/. TRỊNH THỊ LAN. Văn bản và dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học : 

Vận dụng vào dạy học truyện dân gian / Trịnh Thị Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 

216tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá những kiến thức về văn bản và đọc hiểu văn bản; dạy học 

đọc hiểu truyện dân gian ở trường trung học từ góc độ văn bản; thiết kế bài học đọc hiểu 

truyện dân gian từ góc độ văn bản. 

+ Môn loại: 807.1 / V115B 

- Phòng Mượn: MB 7342-7343 
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94/. TODOROV, TZVETAN. Thi pháp văn xuôi / Tzvetan Todorov; Dịch: Đặng 

Anh Đào, Lê Hồng Sâm. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích các phương pháp viết loại hình tiểu thuyết trinh 

thám, truyện kể, các giải pháp giải quyết mâu thuẫn, tình tiết của truyện, biến đổi tự sự, 

diễn ngôn có tính quy chiếu, xây dựng chủ đề. 

+ Môn loại: 808.3 / TH300PH 

- Phòng Đọc: DV 56670 

- Phòng Mượn: MB 7368-7369 

810. VĂN HỌC MỸ: 

95/. LONDON, JACK. Tiếng gọi của hoang dã = The call of the wild / Jack London; 

Dịch: Lâm Hoài, Võ Quang. - H. : Văn học, 2019. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / T306G 

- Phòng Đọc: DV 56772 

- Phòng Mượn: MN 11217-11218 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 
96/. HESSE, HERMANN. Demain - Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair : Tập 

truyện ngắn / Hermann Hesse; HCL dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / D202C 

- Phòng Mượn: MN 11206-11207 

840. VĂN HỌC PHÁP: 
97/. ĐẶNG ANH ĐÀO. Nghiên cứu và thưởng thức văn học Pháp = La littérature 

Française: Recherches et perception Émotive / Đặng Anh Đào. - H.: Đại học Sư phạm, 

2018. - 202tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn học Pháp qua các chủ đề, tác giả nổi tiếng như Jean-

Jacques Rousseau, Stendhal, Victor Hugo, Honoré de Balzac... 

+ Môn loại: 840.9 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DL 17923 

- Phòng Mượn: MB 7344-7345 
 

98/. MÉRIMÉE, PROSPER. Carmen / Prosper Mérimée; Tô Chương dịch. - H. : 

Văn học, 2018. - 545tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Carmen et autres nouvelles 

+ Môn loại: 843 / C109 

- Phòng Đọc: DL 17946 

- Phòng Mượn: MN 11172 

 

99/. MORRISSETTE, BRUCE. Những tiểu thuyết của Robbe - Grillet / Bruce 

Morrissette;Từ Huy dịch. - In lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 

250tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les romans de Robbe-Grillet 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nghệ thuật, tư tưởng, sự sáng tạo trong sáng tác của Robbe 

Grillet thông qua một số tác phẩm tiêu biểu: Các bài lí luận (giai đoạn 1953-1962), 

Những chiếc tẩy (1953), Kẻ nhòm trộm (1955), Ghen (1957), Trong mê cung (1959), 

Năm ngoái ở marienbad (1961). 
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+ Môn loại: 843 / NH556T 

- Phòng Đọc: DV 56667 

- Phòng Mượn: MB 7362-7363 

850. VĂN HỌC ITALIA: 
100/. GIORDANO, PAOLO. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố / Paolo Giordano ; 

Lê Thuý Hiền dịch. - H. : Văn học, 2019. - 367tr.; 21cm 

Nguyên bản tiếng Ý: La solitudine dei numeri primi 

+ Môn loại: 853 / N452C 

- Phòng Mượn: MN 11210-11211 

890. VĂN HỌC NGÔN NGỮ KHÁC: 
101/. DOSTOIEVSKY, FYODOR. Anh em nhà Karamazov / Fyodor Dostoevsky; 

Minh hoạ: Fritz Eichenberg ; Phạm Mạnh Hùng dịch. - H. : Văn học, 2019. - 993tr.; 

24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Bratya Karamazovy 

+ Môn loại: 891.73 / A107E 

- Phòng Mượn: MN 11174 

 

102/. GÉZA, GÁRDONYI. Những ngôi sao Eger / Gárdonyi Géza; Lê Xuân Giang 

dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 625tr.; 24cm 

+ Môn loại: 894 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 11173 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

103/. HOÀ BANG NGẠCH. Dạ đàm tuỳ lục / Hoà Bang Ngạch; Châu Hải Đường 

dịch. - H. : Văn học, 2018. - 564tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: 夜運随長 

+ Môn loại: 895.1 / D100Đ 

- Phòng Mượn: MN 11171 
 

104/. TRƯƠNG HẠO THẦN. Tuổi trẻ lạc bước ta còn đứng trước nhau?/ Trương 

Hạo Thần; Rainyalice dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 407tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / T515TR 

- Phòng Mượn: MN 11208-11209 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
105/. KOJI, SUZUKI. Ring - Vòng tròn ác nghiệt / Suzuki Koji; Lương Việt Dzũng 

dịch và giới thiệu. - H. : Văn học, 2019. - 347tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: Ringu 

+ Môn loại: 895.6 / R311V 

- Phòng Mượn: MN 11204-11205 
 

106/. KATAYAMA KYOICHI. Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế 

giới / Katayama Kyoichi; Dịch: Minh Châu, Uyên Thiểm. - H. : Văn học, 2018. - 227tr.; 

19cm 

Dịch theo bản tiếng Nhật: 世界の中心で、愛をさけぶ 

+ Môn loại: 895.6 / S419-I 
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- Phòng Mượn: MN 11225-11226 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
107/. XUÂN DIỆU. Thơ Xuân Diệu / Xuân Diệu. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 

2019. - 179tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.922132 / TH460X 

- Phòng Đọc: DN 3196 

- Phòng Mượn: MV 21392-21393 
 

108/. XUÂN QUỲNH. Thơ Xuân Quỳnh / Xuân Quỳnh. - Tái bản lần 1. - H. : Văn 

học, 2019. - 138tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460X 

- Phòng Đọc: DN 3197 

- Phòng Mượn: MV 21394-21395 
 

109/. NGUYỄN PHÁT. Tấm và hoàng hậu : Kịch bản sân khấu / Nguyễn Phát. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 111tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92224 / T120V 

- Phòng Mượn: MV 21383-21384 
 

110/. NGUYỄN THỊ MINH THÁI. Ngắn & rất ngắn : Tập truyện / Nguyễn Thị 

Minh Thái, Nguyễn Thị Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. -132tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG115V 

- Phòng Mượn: MV 21399-21400 
 

111/. PHẠM NGỌC THÁI. Cuộc chiến Hà Nội 12 ngày đêm : Tiểu thuyết / Phạm 

Ngọc Thái. - H. : Hồng Đức, 2019. - 253tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / C514CH 

- Phòng Đọc: DV 56789 

- Phòng Mượn: MV 21365-21366 
 

112/. LÂM VÂN AN. Ai cũng có những ngày tồi tệ : Tập truyện ngắn / Lâm Vân 

An. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 278tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / A103C 

- Phòng Mượn: MV 21339-21340 

 

113/. NGUYỄN CHÍ NGOAN. Bến chờ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí Ngoan. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 135tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B254CH 

- Phòng Mượn: MV 21385-21386 
 

114/. NGUYỆT CHU. Chiếc khăn của mẹ : Truyện ngắn / Nguyệt Chu. - H.: Văn 

học, 2019. - 192tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH303KH 
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- Phòng Mượn: MV 21304-21305 
 

115/. Y MÙI. Đường chiều : Tập truyện ngắn / Y Mùi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 246tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ561CH 

- Phòng Mượn: MV 21369-21370 
 

116/. SEPTINY. Khi nhìn lên trời xanh, tớ sẽ rất nhớ cậu : Tập truyện đôi / Septiny.- 

H. : Văn học, 2019. - 197tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thanh Hương 

+ Môn loại: 895.92234 / KH300NH 

- Phòng Mượn: MV 21363-21364 
 

117/. TRẦN ANH DŨNG. Láng giềng : Truyện ngắn / Trần Anh Dũng. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 158tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L106GI 

- Phòng Đọc: DV 56791 

- Phòng Mượn: MV 21373-21374 
 

118/. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Xóm goá chồng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí 

Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 245tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / X429G 

- Phòng Mượn: MV 21367-21368 
 

119/. PHÙNG QUÁN. Ba phút sự thật : Ký / Phùng Quán. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn 

hoá - Văn nghệ, 2018. - 278tr. : Ảnh chân dung; 21cm 

Tóm tắt: Kí của tác giả về sự thật văn chương, tác giả, tác phẩm, những câu chuyện 

thật đi qua sáng tác của chính tác giả. 

+ Môn loại: 895.92283203 / B100PH 

- Phòng Đọc: DV 56763 

- Phòng Mượn: MV 21302-21303 
 

120/. PHÙNG QUÁN. Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào : Hồi ký, rút trong Di 

cảo / Phùng Quán. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 194tr.: Ảnh; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại cảm xúc và sự kiện đánh dấu cuộc sống người chiến sĩ gắn với 

cây bút để trở thành nhà văn của Phùng Quán. 

+ Môn loại: 895.92283203 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 56762 

- Phòng Mượn: MV 21300-21301 
 

121/. LA DI. Đừng lo lắng hãy hạnh phúc : Tản văn / La Di. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 151tr.; 13x13cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ556L 

- Phòng Mượn: MV 21397-21398 
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122/. LÊ LADE. Sài Gòn, chuyện tập tàng : Nàng cơm / Lê Lade. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 212tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 56767 

- Phòng Mượn: MV 21335-21336 
 

123/. NGUYỄN QUANG HƯNG. Nối những vệt không gian : Tản văn / Nguyễn 

Quang Hưng. - H. : Văn học, 2019. - 226tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / N452NH 

- Phòng Mượn: MV 21306-21307 
 

124/. BÙI THANH TRUYỀN. Phê bình sinh thái với văn xuôi Nam bộ / Bùi Thanh 

Truyền chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ hài hoà giữ con người với 

môi trường tự nhiên xã hội trên tinh thần nhân văn hiện đại vì sự phát triển bền vững của 

vùng đất phương Nam hiện tại và tương lai. 

+ Môn loại: 895.9228408 / PH250B 

- Phòng Đọc: DV 56668 

- Phòng Mượn: MB 7364-7365 
 

125/. Bao giờ hết ế : Thơ - Tản văn / Linh, Hien, Du Phong.... - H. : Văn học, 2019.- 

229tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

+ Môn loại: 895.9228408 / B108GI 

- Phòng Mượn: MV 21341-21342 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
126/. NGUYỄN THANH LỢI. Những trầm tích địa danh : Giải Ba B Hội Văn nghệ 

dân gian Việt Nam năm 2010 / Nguyễn Thanh Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ, 2018. - 313tr. : Ảnh, bản đồ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giới thiệu những địa danh của Việt Nam gồm: Địa 

danh có nguồn gốc từ nguyên quán, địa danh kỵ huý trong lịch sử, địa danh ở Đắk Lắk, 

một vài địa danh gốc Chăm, nghiên cứu địa danh Khmer ở Nam Bộ; địa danh ở các địa 

phương như : Tha La, Mô Xoài, Vũng Tàu... và những địa danh mang tên động vật: 

Rồng, trâu, cọp. 

+ Môn loại: 915.97 / NH556TR 

- Phòng Đọc: DL 17939 

- Phòng Mượn: MG 9750 
 

127/. Khám phá Vương quốc Anh / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

222tr.; 21cm. - (Vòng quanh thế giới) 

Tóm tắt: Khái quát về đất nước, văn hoá, kiến trúc, lịch sử và danh lam thắng cảnh 

của vương quốc Anh. 

+ Môn loại: 942 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 56730 

- Phòng Mượn: MG 9808-9809 
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128/. Khám phá đất nước Pháp / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

223tr.; 21cm. - (Vòng quanh thế giới) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán và các danh 

lam thắng cảnh của đất nước Pháp. 

+ Môn loại: 944 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 56733 

- Phòng Mượn: MG 9814-9815 
 

129/. Khám phá đất nước Italia / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

223tr.; 21cm. - (Vòng quanh thế giới) 

Tóm tắt: Khái quát về địa lý, lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, phong 

tục tập quán và danh lam thắng cảnh của Italia. 

+ Môn loại: 945 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 56732 

- Phòng Mượn: MG 9812-9813 
 

130/. Khám phá đất nước Nga / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

207tr.; 21cm. - (Vòng quanh thế giới) 

Tóm tắt: Khái quát về văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, văn hoá giao tiếp, 

phong tục tập quán và các danh thắng của đất nước Nga. 

+ Môn loại: 947 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 56731 

- Phòng Mượn: MG 9810-9811 
 

131/. Hướng dẫn học tập lịch sử phương Đông = 學習指導要領東洋史遍 : Tài liệu 

được Bộ Giáo dục Nhật Bản thông qua ngày 12 tháng 7 năm 1947, phát hành ngày 16 

tháng 7 năm 1947 / Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 112tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Nhật Bản 

Tóm tắt: Gồm các bài giảng về lịch sử phương Đông theo các chủ đề: Sự ra đời và 

phong phú của văn hoá cổ đại phương Đông, đời sống của thường dân, sự trưởng thành 

của phương Đông cổ đại và quá trình cận đại hoá ở phương Đông diễn ra như thế nào?. 

+ Môn loại: 950 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 56722 

- Phòng Mượn: MG 9792-9793 
 

132/. NGUYỄN DUY CHÍNH. Bút nghiên giấy mực / Nguyễn Duy Chính. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 442tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu về nền văn minh Trung Hoa là một nền văn minh của 

biểu thưởng, mọi suy nghĩ đều hướng đến cái lý lẽ âm dương, ngũ hành. Đồng thời, sách 

còn chia sẻ và lí giải khá nhiều các phong tục tạp quán thời xưa ở Trung Hoa. 

+ Môn loại: 951 / B522NGH 

- Phòng Đọc: DL 17937 

- Phòng Mượn: MG 9749 
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133/. NGÔ MINH OANH. Những người làm nên lịch sử Ấn Độ / Ngô Minh Oanh.- 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2018. - 320tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng 

góp to lớn của họ vào công cuộc đấu tranh cho nền độc lập, tự do của nhân dân Ấn Độ 

như Rammohun Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Ban Gaggada Tilak, Indira Gandhi. 

+ Môn loại: 954 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 56721 

- Phòng Mượn: MG 9790-9791 
 

134/. Khám phá đất nước Thái Lan / Anh Thơ tuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2019.- 

222tr.; 21cm. - (Vòng quanh thế giới) 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá truyền thống, văn hoá giao tiếp, phong tục, 

tập quán và danh lam thắng cảnh của Thái Lan. 

+ Môn loại: 959.3 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 56734 

- Phòng Mượn: MG 9816-9817 

 

135/. COULET, GEORGES. Hội kín xứ An Nam : Sách tham khảo / Georges 

Coulet; Nguyễn Thanh Xuân, Phan Tín Dụng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

478tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Les sociétés secrètes en terre d''Annam 

Tóm tắt: Sách là một nghiên cứu kinh điển về hội kín ở xứ An Nam, cùng với 

nhiều câu chuyện, sự kiện, tình tiết bí mật thường không được nhắc trong sách Sử chính 

thống. 

+ Môn loại: 959.703 / H452K 

- Phòng Đọc: DL 17941 

- Phòng Mượn: MG 9752-9753 
 

136/. NGUYỄN ĐỨC HIỆP. Sài Gòn - Chợ Lớn qua những tư liệu quý trước 1945/ 

Nguyễn Đức Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 310tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tổng hợp các tư liệu thành văn, tư liệu hình ảnh, bản đồ của nhiều 

tác giả, đặc biệt là tư liệu của người phương Tây đã từng thăm viếng và sinh sống ở Sài 

Gòn - Chợ Lớn xưa, kết hợp với những tư liệu mà tác giả Nguyễn Đức Hiệp đã khảo sát 

trực tiếp đối với những di tích còn lại hiện nay, để phác hoạ nên những đường nét cơ bản 

của một Sài Gòn - Chợ Lớn xưa sinh động, quyến rũ. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 17940 

- Phòng Mượn: MG 9751 
 

137/. LEE , BANDY X.. Donald Trump - Dưới góc nhìn của tâm lý học / Bandy X. 

Lee; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 436tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The dangerous case of Donald Trump 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các bác sĩ tâm lý và chuyên gia tâm thần học 

phân tích tình trạng sức khoẻ tâm thần của tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump 
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và cảnh báo những nguy hiểm có thể kéo theo từ những hành xử có vẻ bất thường của 

tổng thống cũng như bối cảnh xã hội dẫn tới việc ông đắc cử tổng thống năm 2017 cùng 

phần đông dân số mà ông gây được ảnh hưởng bởi vị thế của mình. 

+ Môn loại: 973.93092 / D430TR 

- Phòng Đọc: DL 17944 

- Phòng Mượn: MH 10445 
 


